	
Sử dụng bảng thông tin dưới đây cho câu hỏi 32, 33, 34. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp
Cột A

Cột B

1. Nhiệt đới

A. Phân bố từ 50B đến 50N

B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông và gió mùa hạ

2. Xích đạo ẩm

C. Phân bố ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á
D. Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm

3. Nhiệt đới gió mùa

E. Phân bố từ vĩ tuyến 50 đến chí tuyến cả 2 bán cầu
F. Nhiệt độ trung bình trên 200C, khí hậu phân hóa theo mùa và theo vĩ độ

Câu 32/ Nối cột A với cột B để hoàn thành đặc điểm của kiểu khí hậu Nhiệt đới:
A. 1 – A, C                    B. 1 – E, D                    C. 1 – C, F                    D. 1 – E, F
Câu 33/ Nối cột A với cột B để hoàn thành đặc điểm của kiểu khí hậu Xích đạo ẩm:

A. 2 – A, F                    B. 2 – A, B                    C. 2 – A, D                   D. 2 – B, E

Câu 34/ Nối cột A với cột B để hoàn thành đặc điểm của kiểu khí Nhiệt đới gió mùa:

A. 3 – B, C                    B. 3 – A, D                    C. 3 – E, D                    D. 3 – C, F
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 ĐỀ 1:
     Hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau:  Đúng X; Sai    X   ; Chọn lại 
CÂU

A

B

C

D

CÂU

A

B

C

D

                       Từ câu 1 đến câu 28 mỗi câu 0,25 điểm. Từ câu 29 đến câu 34 mỗi câu 0,5 điểm.

Câu 1/ Từ 50B đến 50N là phạm vi phân bố của:
A. Môi trường nhiệt đới                                      C. Môi trường nhiệt đới gió mùa
B. Môi trường xích đạo ẩm                                 D. Môi trường hoang mạc
Câu 2/ “Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào?
A. Môi trường xích đạo ẩm                                         C. Môi trường nhiệt đới
B. Môi trường nhiệt đới gió mùa                                 D. Môi trường ôn đới
Câu 3/ Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là:
A. Môi trường ôn đới lục địa                                        C. Môi trường hoang mạc
B. Môi trường ôn đới hải dương                                   D. Môi trường địa trung hải
Câu 4/ Trên lãnh thổ châu Á, xuất hiện môi trường hoang mạc với diện tích khá rộng lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do:

A. Có dòng biển lạnh chạy ven bờ                               C. Lãnh thổ nằm sâu trong nội địa 
B. Địa hình khuất gió                                                   D. Đón gió tín phong khô nóng
Câu 5/ Nguyên nhân nào sau đây không phải nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
A. Tai nạn tàu chở dầu                            C. Nước thải công nghiệp
B. Nước thải sinh hoạt                             D. Đốt rác thải không theo quy hoạch
Câu 6/ Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh?
A. Nhiệt độ trung bình luôn dưới – 100C
B. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C
C. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng
                     D. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm)



Câu 7/ Các nguồn nước bị ô nhiễm ở đới ôn hòa gồm:
A. Nước biển, nước sông và nước ngầm                    C. Nước sông, nước hồ, nước ao
B. Nước biển, nước sông                                            D. Nước sông, nước ngầm
Câu 8/ Ô nhiễm không khí sẽ gây hại gì cho con người và môi trường?
A. Gây mưa a xít
                                    C. Bệnh đường hô hấp
B. Hiệu ứng nhà kính

          D. Tất cả các ý trên
Câu 9/ Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là:
A. Rừng lá kim
                                    C. Rêu, địa y
B. Xa van, cây bụi
                                    D. Rừng rậm nhiệt đới

Câu 10/ Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường:

A.  Ôn đới lục địa
                                    C. Ôn đới hải dương

B.  Địa trung hải
                                    D. Cận nhiệt đới ẩm


Câu 11/ Châu Phi có khí hậu nóng do:
A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến


B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến

C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc

D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ
Câu 12/ Vì sao sông ngòi miền đới lạnh thường có lũ lớn vào cuối xuân đầu hạ?

A. Thời kì mùa hạ, Mặt Trời sưởi ấm làm băng tan

B. Đây là thời kì mùa mưa lớn nhất trong năm

C. Có dòng biển nóng chảy qua làm tăng nhiệt độ khiến băng tan

D. Có bão lớn kèm theo mưa lớn



Câu 13/ Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa:
    A. Môi trường ôn đới hải dương                      C. Môi trường nhiệt đới gió mùa
B. Môi trường địa trung hải                             D. Môi trường ôn đới lục địa
Câu 14/ Trước tình trạng báo động của ô nhiễm không khí các nước đã:

     A. Kí hiệp định thương mại tự do                      C. Hạn chế phát triển công nghiệp

B. Thành lập các hiệp hội khu vực                     D. Kí nghị định thư Ki-ô-tô
Câu 15/ Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?
A. Voi                                                  C. Tuần lộc
B. Hải cẩu                                            D. Chim cánh cụt

Câu 16/ Điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
A. Ôn hòa                                                       C. Thay đổi theo mùa

B. Thay đổi thất thường                                 D. Vô cùng khắc nghiệt

Câu 17/ Môi trường đới ôn hòa trong khoảng:
A. Từ chí tuyến đến vòng cực ở mỗi bán cầu
B.  Giữa hai đường chí tuyến
C. Từ vòng cực đến cực ở mỗi bán cầu
D. Từ xích đạo đến hai chí tuyến mỗi bán cầu
Câu 18/ Đâu là biểu hiện của sự thay đổi thiên nhiên theo bắc nam ở đới ôn hòa?
A. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông                           
B. Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt
C. Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ấm áp

D. Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá rộng sang rừng hỗn giao và rừng lá kim.
Câu 19/ Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:
A. Ít bán đảo và đảo
                               C. Ít vịnh biển

B. Có nhiều bán đảo lớn
                                D. Ít bị chia cắt
Câu 20/ Ở đới ôn hòa ô nhiễm môi trường:
A. Không khí và đất                                            C. Nước, đại dương và đất 
  

B. Nước và đất

                                D. Nước và không khí
Câu 21/ Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là:
A. Nhiệt độ trung bình năm không quá 200C, khí hậu mát mẻ quanh năm   



B. Nhiệt độ cao, khô hạn quanh năm


C. Nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kì khô hạn (tháng 3 – 9)
D. Nóng ẩm quanh năm, lượng mưa và độ ẩm lớn

Câu 22/ Loại gió thổi quanh năm ở đới nóng là:
A. Gió Tây ôn đới                                               C. Gió Tín phong
B. Gió Đông cực                                                  D. Gió mùa
Câu 23/ Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?
A. Khí thải công nghiệp


         C. Khí thải sinh hoạt
B. Sử dụng năng lương nguyên tử

         D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 24/ Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới lạnh?
 A. Lông dày                B. Da thô cứng
       C. Lông không thấm nước                   D. Mỡ dày                        
Câu 25/ Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp?
A. Do con người dùng tàu phá băng                     C. Do nước biển dâng cao
B. Do Trái Đất đang nóng lên                               D. Do ô nhiễm môi trường nước
Câu 26/ Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm:
A. Nóng và ẩm quanh năm
B. Nắng nóng và mưa nhiều quanh năm
C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hơn 10°C
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 27/ Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là:

                   A. Núi lửa                       B. Bão cát
                  C. Động đất                         D. Lũ lụt

Câu 28/ Môi trường khô hạn nhất ở đới nóng là:
A. Nhiệt đới 
                          C. Hoang mạc
B. Nhiệt đới gió mùa

D. Xích đạo ẩm
Câu 29/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:


  Địa hình châu Phi khá đơn giản. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối …… khổng lồ, cao trung bình ……...

A. Núi và 750m
                                                   C. Cao nguyên và 750m
                     B. Núi và 650m

                                      D. Cao nguyên và 650m

Câu 30/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

  Địa hình châu Phi chủ yếu là các ………. xen kẽ ……….

A. Sơn nguyên và bồn địa     


C. Núi cao và bồn địa 

B. Đồng bằng và trung du 



D. Núi cao và đồng bằng
Câu 31/ Phần phía đông lục địa Phi được nâng lên mạnh, nền đá bị nứt vỡ và đổ sụp, tạo thành nhiều ………, nhiều hồ hẹp và dài. Châu Phi có rất ít …………

A. Vùng trũng và đồng bằng  


            C. Thung lũng sâu và đồng bằng thấp
B. Thung lũng sâu và núi cao, đồng băng thấp 
            D. Bồn địa và núi cao










